
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG MN HÙNG THẮNG

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TRẺ KHỐI 3 TUỔI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021-2022NĂM HỌC 2024 - 2025

Stt LVPT Lớp
T.số trẻ
 được

đánh giá

T.số trẻ
"Đạt"

T.số trẻ
"Cần cố gắng"

T.số trẻ
"Chưa Đạt"

SL % SL % SL %

I. Thể chất

3A1 27 26 96% 1 4%
3A2 25 23 92% 2 8.0%
3A3 27 25 92.6% 2 7.4%
3A4 27 25 92.6% 2 7.4%
3A5 22 20 91% 2 9%

Tổng 128 119 93.0% 9 7.0%

II Nhận thức

3A1 27 25 93% 2 7%
3A2 25 23 92% 2 8.0%
3A3 27 25 92.6% 2 7.4%
3A4 27 25 92.6% 2 7.4%
3A5 22 20 91% 2 9%

Tổng 128 118 92.2% 10 7.8%

III Ngôn ngữ

3A1 27 25 93% 2 7%
3A2 25 23 92% 2 8.0%
3A3 27 25 92.6% 2 7.4%
3A4 27 25 92.6% 2 7.4%
3A5 22 20 91% 2 9%

Tổng 128 118 92.2% 10 7.8%

IV TC-KNXH

3A1 27 25 93% 2 7%
3A2 25 23 92% 2 8.0%
3A3 27 25 92.6% 2 7.4%
3A4 27 25 92.6% 2 7.4%
3A5 22 19 86.4% 3 13.6%

Tổng 128 117 91.4% 11 8.6%

V Thẩm mỹ

3A1 27 25 93% 2 7%
3A2 25 23 92% 2 8.0%
3A3 27 25 92.6% 2 7.4%
3A4 27 25 92.6% 2 7.4%
3A5 22 20 91% 2 9%

Tổng 128 118 92.2% 10 7.8%

Đánh giá
chung

3A1 27 25 93% 2 7%
3A2 25 23 92% 2 8.0%
3A3 27 25 92.6% 2 7.4%
3A4 27 25 92.6% 2 7.4%
3A5 22 20 91% 2 9%

Tổng 128 118 92.2% 10 7.8%

Hùng Thắng, ngày 04 tháng 12 năm 2024
NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Hoài Vũ Thị Phương
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